Giáo viên Phan thị Than hHoa.
THPT Củ Chi 
Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây

Câu 1. Việt nam nằm ở bán đảo
a. Trung Ấn.

b. Mã lai.

c. Malacca

d. Ả rập.
Câu 2. Vùng biển nước ta theo luật biển 1982 theo thứ tự gồm các bộ phận
a. nội thuỷ, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, lãnh hải.
b. nội thuỷ, lãnh hải , tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.

c. nội thuỷ, đặc quyền kinh tế, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, thềm lục địa..
d. nội thuỷ, thềm lục địa, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế.
Câu 3. Biển Đông là biển nằm trong vùng
a. cận nhiệt đới gió mùa.


b. cận xích đới gió mùa.
c. nhiệt đới gió mùa.



d. nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 4. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt nam có mưa phùn vào
a. mùa đông.




b. giữa và cuối mùa đông.
c. giữa và cuối mùa hè.


d. giữa và cuối mùa thu.
Câu 5. Vùng Bắc Trung Bộ mưa vào 
a. mùa hạ.

b. mùa thu.

c. mùa đông.

d. mùa thu đông.
Câu 6. Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc nước ta có độ cao trung bình
a. từ 600 – 700m.



b. từ 900 – 1000m.
c. dưới 600 – 700m.



d. dưới 900 – 1000m.

Câu 7. Mùa bão ở Việt Nam (theo Atlat Việt Nam trang 9)
a. tăng dần từ Bắc vào Nam.


b. chậm dần từ Bắc vào Nam.

c. giảm dần từ Bắc vào Nam.


d. mạnh dần từ Bắc vào Nam.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt nam trang 4 – 5, cho biết nhận xét nào không đúng cho hướng địa hình Việt Nam?
a.  địa hình chạy chủ yếu theo hướng vòng cung và tây bắc – đông nam.
b. địa hình chủ yếu chạy theo hướng tây bắc – đông nam.
c. địa hình chủ yếu chạy theo hướng vòng cung.
d. địa hình chủ yếu thấp dần từ tây bác xuống đông nam.
Câu 9. Căn cứ vào bảng số liệu 
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

(Đơn vị: 0C)
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng 1
	Nhiệt độ trung bình tháng 7

	Lạng Sơn
	13,3
	27,0

	Huế 
	19,7
	29,4

	Qui Nhơn 
	23,0
	29,7

	Thành phố Hồ Chí Minh 
	25,8
	27,1



Hãy cho biết biên độ nhiệt (chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7) ở đâu là cao nhất?
a. Lạng Sơn.

b. Huế.

c. Qui Nhơn.

d. Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 10. Căn cứ vào bảng số liệu
Tỉ lệ người nghèo của cả nước qua các cuộc điều tra mức sống dân cư

(Đon vị: %)

	                                                      Năm

Tỉ lệ nghèo 
	1993
	1998
	2002
	2004

	Tỉ lệ nghèo chung
	58,1
	37,4
	28,9
	19,5

	Tỉ lệ nghèo lương thực 
	24,9
	15,0
	9,9
	6,9



Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực ở nước ta giai đoạn 1993 – 2004?
a. Tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực giảm đều .
b. Tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực giảm dần.
c. Tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực giảm liên tục.
d. Tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực giảm mạnh.
